PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP
(Quý Doanh nghiệp vui lòng cho biết ý kiến bằng cách đánh dấu "X" vào các ô phù hợp)
A.THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp…………………………………………………………………..
Địa chỉ………………………………………………………………….(Ghi tên KCN)
Email……………………… Điện thoại………………………………………………..
- Họ và tên người trả lời……………………………Chức vụ.........................................
2. Ngành nghề kinh doanh:

Da giày
 May mặc 
     Đồ gỗ 
Chế biến thực phẩm    
 Linh kiện điện tử, thiết bị điện                           Linh kiện, phụ tùng ô tô, cơ khí
 Hóa chất                                              Dệt sợi      

          Ngành nghề khác

3. Quy mô lao động của doanh nghiệp:

 <100 người 
 100-500 người
 > 500 người 
4. Doanh thu của doanh nghiệp trong năm 2019 là bao nhiêu:

 <100 tỷ VNĐ 

100 tỷ - 1.000 tỷ VNĐ 
     >1.000 tỷ VNĐ
5. Thị trường tiêu thụ trên 50% của doanh nghiệp:
Trong nước 

Xuất khẩu         
6. Kim ngạch xuất khẩu:

< 100 tỷ VNĐ 

100 tỷ - 1.000 tỷ VNĐ 
     > 1.000 tỷ VNĐ
7. Kim ngạch nhập khẩu:

<100 tỷ VNĐ 

100 tỷ - 1.000 tỷ VNĐ 
     > 1.000 tỷ VNĐ
8. Thị trường xuất khẩu chính:

Trung Quốc 
      Hàn Quốc         Nhật Bản         Hoa Kỳ
Châu Âu  
Thị trường khác 
9. Nguồn cung nguyên liệu chính cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

Trong nước  

Nhập khẩu 
      (chọn cả 2 ô nếu có cả NK và mua trong nước)
10. Quốc gia cung cấp nguyên liệu chính cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: 
 Trung Quốc 
        Hàn Quốc 
 Nhật Bản           Đông Nam Á         Quốc gia khác 
11. Khả năng tồn trữ nguyên vật liệu phục vụ sản xuất trong năm 2020:

 Đến hết tháng 3/2020 
 Tháng 4/2020          Tháng 5/2020         Tháng 6         cả năm 2020
B. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19

I. Đánh giá mức độ ảnh hưởng CoVID-19:
1 Về tình hình sản xuất kinh doanh
1.1. Ước tính thiệt hại của dịch COVID – 19 cho doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019. (Đơn vị tính: đồng Việt Nam)     

< 10 tỷ 
10-50 tỷ
50-100 tỷ
100-500 tỷ 
>500tỷ 
1.2. Giảm doanh thu của Quý I năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019

0% 


10%-30%


30%-50% 


Trên 50%

1.3. Tăng chi phí sản xuất (quý I năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019)

0% 


10%-30%


30%-50% 


Trên 50%

1.4. Giảm số lượng đơn hàng (quý I năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019)

0% 


10%-30%


30%-50% 


Trên 50%

1.5. Trong đó, giảm nguồn cung nguyên liệu đầu vào (quý I năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019)

Giảm nguồn cung trong nước: 0% 
  10%-30%

  30%-50% 

 >50%

Giảm nguồn cung nước ngoài: 0% 
  10%-30%

  30%-50% 

 >50%

1.6 Việc ảnh hưởng của CoVID -19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục của doanh nghiệp trong năm 2020:
Không ảnh hưởng
Giảm 0-50% quy mô sản xuất 
Giảm >50% quy mô sản xuất
Tạm ngưng sản xuất 


1.7 Về việc xuất khẩu:

Không ảnh hưởng
Giảm 0-50% quy mô sản xuất 
Giảm >50% quy mô sản xuất
Tạm ngưng xuất khẩu 


2. Về tình hình lao động:

Số lao động ký hợp đồng lao động:……………………………………………………………..
Trong đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình lao động của doanh nghiệp hiện nay:

Không ảnh hưởng
Giảm …….. lao động (ghi số lao động giảm)    Tạm ngưng sản xuất 


3. Khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay hiện nay của doanh nghiệp:

Được vay       với tiền vay:……………………..từ tổ chức/ngân hàng:…………………………..
Không được vay 

4. Dự báo tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch covid-19:

Không ảnh hưởng
Giảm 30% quy mô sản xuất 
Giảm 50% quy mô sản xuất
Giảm >50% quy mô sản xuất
Tạm ngưng sản xuất 


5. Kế hoạch, phương án hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp để giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của dịch covid-19:
Chưa có kế hoạch, phương án 

Đã có kế họach, phương án 

II. Đánh giá mức độ cần thiết của các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp:
1. Giãn nợ, khoanh nợ, giảm lãi suất vay đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch:
1.1. Giãn nợ: 
     
    Rất cần thiết

Cần thiết

Không cần thiết
1.2. Khoanh nợ: 
    Rất cần thiết

Cần thiết

Không cần thiết
1.3. Giảm lãi suất vay: Rất cần thiết

Cần thiết

Không cần thiết
2. Giãn thời gian nộp thuế đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch:

Thuế thu nhập doanh nghiệp
  Thuế giá trị gia tăng
Thuế xuất nhập khẩu
3. Bãi bỏ việc phạt chậm nộp thuế đối với doanh nghiệp trong năm 2020:
Rất cần thiết



Cần thiết


Không cần thiết
4. Bãi bỏ việc nộp lệ phí Hải quan đối với doanh nghiệp trong năm 2020:

Rất cần thiết



Cần thiết


Không cần thiết
5. Tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch:

Rất cần thiết



Cần thiết


Không cần thiết
6. Hỗ trợ giảm mức phí điện, nước cho các doanh nghiệp đang phải tạm ngừng sản xuất kinh doanh do dịch bệnh:
Rất cần thiết



Cần thiết


Không cần thiết
7. Chính phủ cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho doanh nghiệp về tình hình diễn biến dịch bệnh và kịch bản kinh tế của Chính phủ; các địa phương thực hiện nhất quán chính sách của Chính phủ về kiểm soát dịch bệnh:
Rất cần thiết



Cần thiết


Không cần thiết
8. Cơ chế, đường dây nóng để liên tục trao đổi cập nhật tình hình của doanh nghiệp cũng như kịch bản và chính sách của Chính phủ, tỉnh Đồng Nai ứng phó với diễn biến dịch:
Rất cần thiết



Cần thiết


Không cần thiết
C. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Từ những thực tiễn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình, Quý doanh nghiệp hãy đề xuất, kiến nghị những vấn đề quan trọng cần Chính phủ, tỉnh Đồng Nai ưu tiên tập trung giải quyết trong năm 2020 này:
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý doanh nghiệp

Nếu cần hỗ trợ hoặc giải đáp thắc mắc, đề nghị Quý doanh nghiệp liên hệ Ông Trần Khắc Ngọc, điện thoại 0945496168.

Trân trọng cảm ơn!
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